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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	· Trình bày được vai trò của các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội
· Nhận biết được trách nhiệm của công dân trong việc tham gia các hoạt động kinh tế
· Tìm tòi học hỏi và tham gia các hoạt động kinh tế cho phù hợp
_ Nhận biết được các chủ thể tham gia trong nền kinh tế, vai trò của các chủ thể khi tham gia nền kinh tế

	2
	1
	1
	

	2
	Thị trường và cơ chế thị trường
	· Nêu được khái niệm thị trường, liệt kê các loại thị trường, các chức năng cơ bản của thị trường.
· Nêu được khái niệm cơ chế thị trường, ưu, nhược điểm của cơ chế thị trường. 
· Khái niệm giá cả thị trường, các chức năng cơ bản của giá cả thị trường
· Tôn trọng tác động khách quan của cơ chế thị trường
· Phê phán những hành vi không đúng khi tham gia thị trường.
	2
	1
	1
	

	3
	Ngân sách nhà nước và thuế
	· Nêu được khái niệm ngân sách nhà nước, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước
· Nêu được các quy định cơ bản nhà nước về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách.
· ủng  hộ những hành vi chấp hành và phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thu,chi ngân sách
· Giải thích được vì sao Nhà nước phải thu thuế, nêu được một số loại thuế phổ biến
· Gọi tên một số loại thuế phổ biến
· Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ thực hiện pháp luật về thuế
· Nêu thái độ của mình về việc thực hiện pháp luật về thuế

	2
	2
	1
	1

	4
	Sản xuật kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	· Nêu được vai trò của sản xuất kinh doanh. 
· Nhận biết được một số mô hình sản xuất kinh doanh và đặc điểm của nó.
· Lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp trong tương lai

	2
	2
	1
	

	5
	Tín dụng và các dịch vụ tín dụng
	· Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của tín dụng
· Nhận biết và mô tả được đặc điểm của một số dịch vụ tín dụng
· Biết cách sử dụng một số dịch vụ tín dụng một cách có trách nhiệm

	2
	2
	1
	1

	6
	Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	· Nêu được khai niệm kế hoạch tài chính cá nhân, các loại kế hoạch tài chính cá nhân và tầm quan trọng của việc lập kế hoạch tài chính cá nhân
· Nhận biết các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân
· Kiểm soát tài chính cá nhân
	2
	2
	1
	1

	7
	Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam
	· Nêu được đặc điểm, cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam
· Nêu được đặc điểm, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCNVN
· Nêu được chức năng, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
· Nêu được khái niệm, đặc điểm, vị trí của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống pháp luật Việt Nam
· Hiểu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về chế độ chính trị nước Cộng hòa XHCNVN
· Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
· Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường
· Nêu được một số nội dung cơ bản của Hiến pháp về bộ máy nhà nước CHXHCNVN
	2
	1
	1
	1

	8
	Pháp luật nước cộng hòa XHCN VN
	· Nêu được khái niệm, đặc điểm, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội
· Nêu được hệ thống pháp luật Việt Nam và văn bản pháp luật Việt Nam. Kể tên được các văn bản pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
· Nêu được khái niệm thực hiện pháp luật và các hình thức thực hiện pháp luật
	2
	1
	1
	

	TỔNG
	16
	12
	8
	4

	TỈ LỆ
	40%
	30%
	20%
	10%
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Câu 1: Giá bán thực tế của hàng hóa, dịch vụ hình thành do các chủ thể kinh tế chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định là
A. Giá cả thị trường	
B. Giá cả
C. Hàng hóa	
D. Giá cả hàng hóa
Câu 2: Giá cả của hàng hóa là
A. Giá bán thực tế của hàng hóa	
B. Giá bán đề nghị của người mua
C. Giá bán trong suy nghĩ của người bán	
D. Giá bán mà người mua muốn
Câu 3: Câu nào dưới đây là chức năng của giá cả thị trường
A. Cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng.	
B. Kết nối quan hệ mua và bán.	
C. Phân bổ nguồn lực giữa các ngành sản xuất.	
D. Hạn chế nền sản xuất.
Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của giá cả thị  trường?
A. Cung cấp thông tin.	
B. Lưu thông hàng hoá và tiền tệ.
C. Phân bổ các nguồn lực giữa các ngành sản xuất	
D. Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí nền kinh tế.
Câu 5: Giá cả thị trường là giá bán thực tế của hàng, hóa dịch vụ hình thành do các chủ thể kinh tế
A. phải trả để bù đắp chi phí sản xuất và lưu thông hàng hoá, dịch vụ đó.
B. quyết định trên thị trường tại một thời điểm, địa điểm nhất định.
C. chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định.
D. quyết định và vận động của thị trường chi phối các thời điểm, địa điểm khác nhau.
Câu 6: Hành vi của chủ thể kinh tế nào sau đây không đúng?
A. Doanh nghiệp T tăng giá bán gas vì nhà cung cấp tăng giá.
B. Khi giá hoa hồng tăng lên, nhiều hộ nông dân mở rộng quy mô trồng hoa
C. Cửa hàng B ngừng bán xăng và treo biển “Hết xăng" khi thấy thông tin xăng tăng giá.
D. Cửa hàng trà sữa X tính thêm chi phí vào giá hàng hoá đối với dịch vụ giao hàng tận nơi.
Câu 7: Chúng ta có thể bác bỏ ý kiến nào sau đây?
A. Khi giá cả hàng hoá tăng cao, người tiêu dùng có ý thức tiết kiệm trong tiêu dùng hàng hoá.
B. Khi giá cả hàng hoá tăng cho thấy nguồn cung cấp hàng hoá dồi dào.
C. Khi giá cả một loại hàng hoá nào đó giảm có thể làm tăng nhu cầu của người tiêu dùng về loại hàng hoá đó.
D. Khi giá cả một loại hàng hoá nào đó tăng sẽ kích thích xã hội sản xuất ra hàng hoá đó nhiều hơn.
Câu 8: Khi giá thu mua hồ tiêu tăng lên, nhiều người dân ở tỉnh T đã chuyển một phần diện tích đất trồng cà phê sang trồng hồ tiêu. Chức năng  của giá cả trong trường hợp này là gì?
A. Cung cấp thông tin.
B. Phân bổ nguồn lực giữa các ngành sản xuất khác nhau.
C. Công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí, điều tiết nền kinh tế.
D. Thúc đẩy tiêu dùng của người dân.
Câu 9: Khi giá xăng tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải, Chính phủ đã ra một chính sách để làm giảm 10% giá xăng. Chức năng của giá cả trong trường hợp này là gì?
A. Cung cấp thông tin.
B. Phân bổ nguồn lực giữa các ngành sản xuất khác nhau.
C. Công cụ để Nhà nước thực hiện điều tiết, kích thích nền kinh tế.
D. Phát huy tối đa các nguồn lực kinh tế.
Câu 10: Doanh nghiệp H chuyên sản xuất và cung cấp thép cho các xí nghiệp trong địa phương. Khi thấy giá thép liên tục tăng thì doanh nghiệp H đã gom hàng, giữ hàng trong kho chờ tăng giá để bán. Đánh giá nào là  hợp lí về việc làm của doanh nghiệp H?
A. Hành vi hợp pháp, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
B. Hành vi đầu cơ tích trữ để thu lợi nhuận bất chính, trái với pháp luật.
C. Tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.
D. Đây là một chiến lược kinh doanh đúng đắn, hợp pháp.
Câu 11: Ngân sách nhà nước là
A. một khoản nộp tự nguyện của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định.
B. toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
C. công cụ để Nhà nước thực hiện quản lí, kích thích, điều tiết nên kinh tế thị trường.
D. toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do người dân quyết định vì mục đích chung của xã hội.
Câu 12: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của Ngân sách nhà nước?
A. Ngân sách nhà nước là kế hoạch tài chính của toàn thể quốc gia.
B. Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua trước khi thi hành.
C. Ngân sách nhà nước được thiết lập và thực thi hoàn toàn vì mục tiêu mưu cầu lợi ích chung cho toàn thể quốc gia.
D. Ngân sách nhà nước được trao cho Quốc hội thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của nhân dân.
Câu 13: Công dân có quyền như thế nào trong việc thực hiện pháp luật ngân sách nhà nước?
A. Nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế, phí, lệ phí.
B. Được cung cấp thông tin, tham gia giám sát cộng đồng về tài chính – ngân sách theo quy định của pháp luật.
C. Nộp các khoản vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
D. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.
Câu 14: Quan điểm nào dưới đây đúng vê ngân sách nhà nước?
A. Ngân sách nhà nước là toàn bộ vốn của người dân trong một quốc gia.
B. Ngân sách nhà nước là toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp để chi dùng cho các mục đích đã có trong kế hoạch.
C. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.
D. Ngân sách nhà nước là quỹ dự trữ tài chính của một quốc gia để dự phòng thiên tai, dịch bệnh.
Câu 15: Khẳng định nào dưới đây không đúng về vai trò của ngân sách nhà nước?
A. Ngân sách nhà nước cung cấp nguồn tài chính để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.
B. Ngân sách nhà nước là công cụ để điều tiết thị trường, bình ổn giá cả, kiềm chế lạm phát.
C. Ngân sách nhà nước điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội.
D. Ngân sách nhà nước đảm bảo nhu cầu chi tiêu của mọi người dân trong xã hội.
Câu 16: Em hãy cho biết ý kiến nào dưới đây là đúng
A. Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong một năm.
B. Nguồn thu của ngân sách nhà nước là các khoản thu của mỗi người dân trong một quốc gia.
C. Nguồn chi bảo đảm sự hoạt động của bộ máy nhà nước là nguồn chi từ ngân sách nhà nước.
D. Ngân sách nhà nước do Nhà nước sở hữu nên người dân không cần phải kiểm tra, giám sát việc Nhà nước sử dụng ngân sách như thế nào.
Câu 17: Đâu không phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước?
A. Ngân sách nhà nước được thi hành với sự đồng ý của Quốc hội.
B. Ngân sách nhà nước được Quốc hội giám sát trực tiếp.
C. Ngân sách nhà nước tạo lập nguồn vốn lớn cho nền kinh tế.
D. Ngân sách nhà nước thực thi vì lợi ích chung của toàn thể quốc gia.
Câu 18: Nội dung nào không phải là vai trò của ngân sách nhà nước?
A. Tạo lập nguồn vốn lớn.	
B. Hạn chế sự bất bình đẳng xã hội.
C. Điều tiết thu nhập dân cư.	
D. Giúp người dân kiểm soát được tài chính cá nhân.
Câu 19: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Ngân sách nhà nước vào
A. Ngày 25/6/2015.
B. Ngày 23/11/2017.
C. Ngày 18/6/2016.	
D. Ngày 21/6/2015.
Câu 20: Cơ quan nào có thẩm quyền thông qua dự toán ngân sách và giám sát ngân sách nhà nước?
A. Quốc hội.	
B. Chính phủ.
C. Tòa án tối cao.	
D. Chủ tịch nước.
Câu 21: Một trong những vai trò của ngân sách nhà nước là dùng để
A. nhà nước điều tiết thị trường.	
B. tạo lập quỹ phòng chống thiên tai
C. tạo lập quỹ dự trữ quốc gia .	
D. đẩy mạnh xuất khẩu.
Câu 22: Một trong những vai trò cơ bản của ngân sách nhà nước là góp phần
A. hoàn trả trực tiếp cho người dân.	
B. chia đều sản phẩm thặng dư.
C. duy trì hoạt động bộ máy nhà nước.	
D. phân chia mọi nguồn thu nhập.
Câu 23: Theo quy định của Luật ngân sách, hoạt động thu, chi của ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc
A. không hoàn trả trực tiếp.	
B. thu nhưng không chi.
C. chi nhưng không thu.	
D. hoàn trả trực tiếp.
Câu 24: Nội dung nào dưới đây không phản ánh vai trò của ngân sách nhà nước?
A. Phân phối lại thu nhập cho người dân.	
B. Huy động nguồn vốn cho nền kinh tế.
C. Công cụ quan trọng để kiềm chế lạm phát.	
D. Công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế
Câu 25: Theo Luật ngân sách nhà nước, nội dung nào dưới đây không
đúng về vai trò của ngân sách nhà nước?
A. Ngân sách nhà nước là công cụ để điều tiết thị trường.
B. Ngân sách nhà nước chi tiêu cho mọi người dân trong xã hội.
C. Ngân sách nhà nước duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước.
D. Ngân sách nhà nước điều tiết thu nhập qua thuế và quỹ phúc lợi xã hội. 
Câu 26: Ý kiến nào dưới đây của không đúng khi nói về đặc điểm của ngân sách nhà nước?
A. Ngân sách nhà nước là các khoản thu chi không được dự toán.
B. Ngân sách nhà nước phải do Quốc hội thông qua và quyết định.
C. Ngân sách nhà nước do Chính phủ tổ chức thực hiện.
D. Ngân sách nhà nước được thiết lập và thực thi vì lợi ích chung.
Câu 27. Nguồn thu chủ yếu nhất của ngân sách nhà nước là
A. thuế.               
B. vốn đầu tư nước ngoài.             
C. lệ phí.	            
 D. phí.
Câu 28. Nội dung nào dưới đây không thuộc vai trò của thuế?
A. Tăng cường lạm phát.	
B. Điều tiết thu nhập.
C. Ổn định giá cả.	
D. Thực hiện công bằng an sinh xã hội.
Câu 29. Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước là thực hiện loại thuế nào sau đây?
A. Thuế giá trị gia tăng.	
B. Thuế bảo vệ môi trường.
C. Thuế thu nhập cá nhân.	
D. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
Câu 30. Anh K có tổng thu nhập mỗi tháng là 20 triệu đồng, trừ các khoản miễn thuế và giảm trừ gia cảnh, anh K phải nộp thuế 150 000 đồng/ tháng. Trong trường hợp này, anh K đang thực hiện nghĩa vụ đóng loại thuế nào sau đây?
A. Thuế giá trị gia tăng.	
B. Thuế tiêu thụ đặc biệt.
C. Thuế thu nhập cá nhân.	
D. Thuế bảo vệ môi trường.
Câu 31: Nội dung nào sau đây không đúng về thuế?
A. Khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc.
B. Là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
C. Khoản nộp tự nguyện của cá nhân vào ngân sách nhà nước.
D. Là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.
Câu 32. Thuế có vai trò là
A. nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước
B. công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô như kiềm chế lạm phát, ổn định giá cả.
C. điều tiết thu nhập, thực hiện công bằng an sinh xã hội.
D. hưởng ưu đãi về thuế, hoàn thuế theo quy định của pháp luật.
Câu 33. Đặc điểm nào dưới đây nói về thuế gián thu?
A. Điều tiết gián tiếp vào thu nhập của người tiêu dùng.
B. Trực tiếp điều tiết vào thu nhập của người nộp thuế.
C. Bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, ...
D. Người nộp thuế đồng thời là người chịu thuế.
Câu 34. Thuế trực thu gồm
A. thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt.
B. thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp.
C. thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
D. thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân.
Câu 35. Anh A làm việc trong lĩnh vực công nghệ cho một công ty nước ngoài có chi nhánh ở Việt Nam. Hằng năm, tổng thu nhập anh A khoảng hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên cơ quan thuế phát hiện anh A chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Hành vi của anh A đã vi phạm Luật nào của nước ta?
A. Luật Quản lý thuế.	
B. Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
C. Luật thuế thu nhập cá nhân.	
D. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Câu 36. Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung vai trò của sản xuất kinh doanh?
A. Cung cấp các sản phẩm đầu vào cho quá trình sản xuất.
B. Giải quyết việc làm cho người lao động.
C. Kiềm hãm sự phát triển của các ngành kinh tế vùng sâu, vùng xa.
D. Cung cấp các hàng hoá hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng.
Câu 37. Sản xuất kinh doanh là hoạt động sản xuất ra sản phẩm hàng hoá/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhằm mục đích
A. thu được lợi nhuận.	B. thu hút vốn đầu tư.
C. hỗ trợ xã hội.	D. tăng năng suất lao động.
Câu 38. Hoạt động sản xuất ra sản phẩm hàng hoá/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhằm mục đích thu được lợi nhuận là hoạt động
A. tiêu thu sản phẩm.	B. nghiên cứu kinh doanh.
C. sản xuất kinh doanh.	D. hỗ trợ sản xuất.
Câu 39. Phương án nào sau đây không thuộc vai trò của sản xuất kinh doanh?
A. Tạo việc làm cho người lao động.
B. Cung cấp hàng hóa cho người tiêu dùng.
C. Tạo thu nhập cao cho người tiêu dùng.	
D. Cung cấp sản phẩm đầu vào cho quá trình sản xuất.
Câu 40. Phương án nào sau đây là một trong những vai trò của sản xuất kinh doanh?
A. Tạo ra sản phẩm hàng hoá/dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
B. Hỗ trợ người tiêu dùng lựa chọn loại hàng hóa phù hợp với nhu cầu.
C. Nâng cao trình độ tay nghề của người lao động trong quá trình sản xuất.
D. Tạo điều kiện phát huy hết những tiềm năng của nền kinh tế quốc dân.
Câu 41: Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước ta và thực hiện quyền
A. Tư pháp	B. Lập pháp
C. Hành pháp	D. Chỉ để xử lý dân sự
Câu 42: Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan
A. công tác nhà nước ở địa phương.	B. quyền lực nhà nước ở địa phương
C. điều hành sản xuất ở địa phương.	D. quản lí nhà nước ở địa phương.
Câu 43: Pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước là đặc điểm nào của pháp luật?
A. tính xác định chặt chẽ về hình thức.	B. tính quy phạm phổ biến
C. tính quyền lực bắt buộc chung.	D. tính cưỡng chế
Câu 44: Tổng thể các quy phạm pháp luật có mỗi liên hệ mật thiết và thống nhất với nhau được sắp xếp thành các ngành luật, chế định pháp luật được gọi là
A. hệ thống pháp luật.	B. hệ thống tư pháp.
C. quy phạm pháp luật.	D. văn bản dưới luật.
Câu 45: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Nghị quyết liên tịch.	B. Quy phạm pháp luật.
C. Thông tư liên tịch.	D. Điều lệ Đoàn thanh niên.
Câu 46: Cá nhân, tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật
A. cho phép làm.	B. quy định phải làm.
C. quy định cho làm.	D. không cho phép làm.
Câu 47: Văn bản pháp luật nào được coi là Luật cơ bản của nhà nước
A. Hiến pháp.	B. Luật nhà nước.
C. Luật tổ chức Quốc hội.	D. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân.
Câu 48: Việc các cơ quan tư pháp thay mặt nhà nước tiến hành việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội là thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Thực hành quyền công tố.	B. Thực hành quyền công khai.
C. Thực hành ý chí người đứng đầu.	D. Kiểm sát hoạt động tư pháp.
Câu 49: Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương là
A. Hội đồng nhân dân.	B. Ủy ban nhân dân.
C. Mặt trận tổ quốc.	D. Tòa án nhân dân.
Câu 50: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ
A. lợi ích kinh tế của mình.	B. quyền và nghĩa vụ của mình.
C. các quyền của mình.	D. quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 51: Tập hợp các quy phạm pháp luật có đặc tính chung để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong một lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội được gọi là
A. Ngành luật.	B. chế định pháp luật.
C. quy phạm pháp luật.	D. cấu trúc pháp luật
Câu 52: Về cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm các ngành luật, các chế định pháp luật và các
A. quy phạm pháp luật.	B. quyết định xử phạt.
C. thông tư liên tịch.	D. nghị quyết liên tịch.
Câu 53: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ, không chủ động thực hiện cũng bị bắt buộc phải thực hiện?
A. Thi hành pháp luật.	B. Sử dụng pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	D. Áp dụng pháp luật.
Câu 54: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản quy phạm pháp luật do
A. Chủ tịch nước ban hành	B. Quốc hội ban hành.
C. Thủ tướng chính phủ giới thiệu.	D. Mặt trận tổ quốc ban hành
Câu 55: Nội dung nào dưới đây không thể hiện đặc điểm hoạt động của TAND?
A. TAND xét xử công khai	B. TAND xét xử tập thể
C. TAND có thể xét xử kín.	D. TAND xét xử theo ý kiến nhân dân.
Câu 56: Hội đồng nhân dân địa phương không có thẩm quyền quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương?
A. Giám sát tối cao hoạt động của Quốc hội.
B. Giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân.
C. Giám sát hoạt động của cơ quan hành chính.
D. Giám sát vấn về an sinh xã hội tại địa bàn.
Câu 57: Đặc điểm nào của pháp luật làm nên giá trị công bằng, bình đẳng, vì bất kì ai ở trong điều kiện, hoàn cảnh nhất định cũng phải xử sự theo khuôn mẫu được pháp luật quy định?
A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.	B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung .
Câu 58: Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Áp dụng pháp luật.
C. Sử dụng pháp luật.	D. Thi hành pháp luật.
Câu 59: Xét về mặt tổ chức, tòa án nhân dân không có cơ quan nào dưới đây?
A. Tòa án nhân dân tối cao.	B. Tòa án nhân dân cấp cao.
C. Tòa án quân sự trung ương	D. Tòa án nhân dân cấp xã, phường
Câu 60: Hội đồng nhân dân địa phương không có thẩm quyền quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương?
A. Giám sát tối cao hoạt động của Quốc hội.
B. Giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân.
C. Giám sát hoạt động của cơ quan hành chính.
D. Giám sát vấn về an sinh xã hội tại địa bàn.
Câu 61: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã quyết định xử phạt việc chị K khi kinh doanh hàng mĩ phẩm không đảm bảo chất lượng. Việc làm của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính kỉ luật nghiêm minh.	B. Tính chặt chẽ về hình thức.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 62: Văn bản luật là văn bản do chủ thể nào dưới đây ban hành?
A. Quốc hội.	B. Hội đồng nhân dân.
C. Ủy ban nhân dân.	D. Đảng Cộng sản.
Câu 63: Bạn L viết bài chia sẻ về lí tưởng sống của thanh niên hiện nay để đăng lên trang Web của nhà trường. Bạn L đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 64: Chủ thể nào dưới đây không có thẩm quyền đề nghị làm hoặc sửa đổi Hiến pháp?
A. Chủ tịch nước.	B. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
C. Chính phủ.	D. Tòa án nhân dân tối cao.
Câu 65: Xét về mặt tổ chức, tòa án nhân dân không có cơ quan nào dưới đây?
A. Tòa án quân sự cấp quân khu.	B. Tòa án quân sự khu vực.
C. Tòa án quân sự trung ương.	D. Tòa án quân sự cấp huyện.
Câu 66: Hội đồng nhân dân địa phương không quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương?
A. Thành lập và chia tách địa giới.	B. Đặt tên phố và tên đường.
C. Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội.	D. Điều chỉnh mức thu học phí giáo dục.
Câu 67: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò quản lí xã hội bằng pháp luật của nhà nước?
A. Đăng nhập cổng thông tin quốc gia.	B. Tự do đăng ký kết hôn theo quy định.
C. Chấn chỉnh việc kinh doanh trái phép.	D. Ca ngợi phong trào phòng chống dịch.
Câu 68: Văn bản nào dưới đây thuộc văn bản Luật?
A. Hiến pháp.	B. Điều lệ Đảng.
C. Nội quy Đại hội.	D. Quyết định điều động.
Câu 69: ủy ban nhân dân xã X cấp giấy chứng nhận đăng kí kết hôn cho anh A và chị B là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Phổ biến pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	D. Giáo dục pháp luật
Câu 70: Chủ thể nào dưới đây không có thẩm quyền đề nghị làm hoặc sửa đổi Hiến pháp?
A. Chủ tịch nước.	B. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
C. Chính phủ.	D. Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Câu 71: Việc các cơ quan tư pháp thay mặt nhà nước tiến hành việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội là thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Thực hành quyền công tố.	B. Thực hành quyền công khai.
C. Thực hành ý chí người đứng đầu.	D. Kiểm sát hoạt động tư pháp.
Câu 72: Khởi tố vụ án là hoạt động tư pháp của cơ quan nào dưới đây?
A. Viện kiểm sát nhân dân.	B. Tòa án nhân dân.
C. Ủy ban nhân dân.	D. Hội đồng nhân dân.
Câu 73: Hội đồng nhân dân địa phương không quyết định vấn đề nào dưới đây của địa phương?
A. Thành lập và chia tách địa giới.	B. Đặt tên phố và tên đường.
C. Điều chỉnh chính sách an sinh xã hội.	D. Điều chỉnh mức thu học phí giáo dục.
Câu 74: Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Hội đồng nhân dân gồm thường trực Hội đồng nhân dân và các
A. Bộ ban ngành.	B. ban của hội đồng nhân dân.
C. tổ chức chính trị - xã hội.	D. đoàn thể và hội nghề nghiệp.
Câu 75: Phát biểu nào sai khi nói về vai trò của pháp luật?
A. Quản lý xã hội bằng pháp luật bảo đảm tính công bằng, dân chủ.
B. Pháp luật là phương tiện duy nhất để nhà nước quản lý xã hội.
C. Pháp luật được bảo đảm bằng sức mạnh quyền lực của nhà nước.
D. Nhà nước quản lý xã hội chủ yếu bằng pháp luật.
Câu 76: Anh S đi xe máy nhưng không mang bằng lái xe. Cảnh sát giao thông đã xử phạt anh S. Hành vi của Cảnh sát giao thông là thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.	B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.	D. Tính bắt buộc thực hiện.
Câu 77: Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm 100.000 đồng. Trong trường hợp này, cảnh sát giao thông đã
A. tuân thủ pháp luật.	B. áp dụng pháp luật.	C. sử dụng pháp luật.	D. thi hành pháp luật.
Câu 78: Công dân thi hành pháp luật khi
A. Đề nghị thay đổi giới tính.	B. Hỗ trợ công tác bảo vệ rừng.
C. Hoàn thiện hồ sơ ứng cử viên.	D. Sử dụng văn bằng giả.
Câu 79: Tìm sắp xếp đúng theo thứ bậc văn bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Hiến pháp, Luật, Bộ luật	B. Luật, Hiến pháp, Bộ luật
C. Bộ luật, Luật, Hiến pháp	D. Nghị quyết, Luật, Hiến pháp.
Câu 80: Luật giáo dục 2019 là văn bản thuộc:
A. hệ thống pháp luật Việt Nam.	B. quy định riêng của một hoạt động.
C. định hướng phát triển nhân lực.	D. Kế hoạch phát triển giáo dục.
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